UỶ BAN NH๼N D๼N       
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH
           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

Số:  124 /2005/QĐ-UBND
            Quy Nhơn, ngày  22  tháng  11  năm 2005

QUYẾT  ĐỊNH 

V/v quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư 
vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định 

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung danh mục A, B, C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội;

Căn cứ Công văn số 12189/BTC-NSNN ngày 27/9/2005 của Bộ Tài chính về việc thoả thuận mức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân vận động xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội;

Căn cứ Kết luận số 204-KL/TU ngày 20/07/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) tại Hội nghị bất thường;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy định kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý  Khu kinh tế Nhơn Hội, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát và các nhà đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
                      CHỦ TỊCH
Nơi nhận:







- Như điều 3





      

- Bộ KH và ĐT
- Bộ Tư pháp
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Sở Tư pháp
- Báo, Đài PTTH
- Lãnh đạo VP + CV
- Lưu VP, K6 (100b).

UỶ BAN NH๼N D๼N       
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH
           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                       


QUY  ĐỊNH
Một số chính sách khuyến khích đầu tư
vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2005/QĐ-UB ngày      / 11 /2005

của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.  Quy định này nhằm cụ thể một số chính sách ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ hiện hành của UBND tỉnh Bình Định nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Điều 2.  Đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư tại Quy định này là các đối tượng được quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Điều 3. Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng theo địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các bộ luật khác có liên quan. 

Điều 4.  Một số thuật ngữ trong Quy định này được hiểu như sau:


- Danh mục A: Là danh mục ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (có phụ lục kèm theo).
- Khu chức năng trong Khu kinh tế Nhơn Hội bao gồm: Khu phi thuế quan, các khu công nghiệp, các khu cảng, các khu du lịch và các khu đô thị.
- Quy chế 141: là Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 5. Tỉnh Bình Định cam kết thực hiện ổn định chính sách khuyến khích đầu tư, nếu có sự thay đổi về chính sách do tỉnh quy định gây bất lợi cho nhà đầu tư thì tỉnh sẽ có biện pháp hỗ trợ thỏa đáng để các nhà đầu tư được tiếp tục hưởng các ưu đãi trong thời gian còn lại.
CHƯƠNG II
CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 6. Gía đất Khu kinh tế Nhơn Hội: 


1- Các nhà đầu tư đầu tư vào các khu chức năng (trừ khu đô thị) trong Khu kinh tế Nhơn Hội được hưởng mức giá thuê đất thô thấp nhất theo quy định hiện hành do UBND tỉnh Bình Định ban hành trong từng thời kỳ.


2- áp dụng chính sách một giá đối với tiền thuê đất thô cho các tổ chức trong nước và nước ngoài.  

Điều 7.  Miễn tiền thuê đất:
1. Đối với dự án đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Thực hiện theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ Tài chính, cụ thể:
- Miễn nộp tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

- Miễn 11 năm kể từ ngày dự án xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động. 

2. Đối với dự án đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước: Thực hiện theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ, cụ thể: 

- Miễn nộp tiền thuê đất 11 năm đối với dự án không thuộc danh mục A.

- Miễn nộp tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án đầu tư thuộc danh mục A.  
Điều 8. Chính sách ưu đãi đầu tư: 
1. Tất cả các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đều được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định tại các khoản 1 và 2, Điều 14 Quy chế 141.
  2- Dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2, Điều 5 Quy chế khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, cụ thể bao gồm:
- Công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học.

- Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế.

- Công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử và tự động hoá.

- Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano.

- Công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới.

- Một số công nghệ đặc biệt khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 3- Dự án đầu tư với quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, có giá trị từ 100 triệu USD trở lên, đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây sẽ được UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án:
- Đầu tư cảng biển và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu phi thuế quan.  
- Sử dụng từ 2.000 công nhân trở lên.
- Có kim ngạch xuất khẩu trực tiếp từ 100 triệu USD/ năm trở lên. 

Điều 9. Chính sách hỗ trợ đầu tư: 

1- Hỗ trợ bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư:
Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư (nhà đầu tư có thể ứng trước và được trừ vào tiền cho thuê đất).
2- Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật:

- Nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu chức năng được cung cấp điện, nước đến chân hàng rào các khu chức năng. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và bãi xử lý chất thải rắn tập trung của khu chức năng .  
3- Hỗ trợ xúc tiến thương mại:
Nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài mỗi năm 01 lần và được áp dụng trong 02 năm đầu cho các sản phẩm mới; kinh phí hỗ trợ tối đa mỗi lần không quá 100 triệu đồng.

Điều 10.  Nhà đầu tư được các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết trong qua trình khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí bắt buộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11.  Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động xúc tiến đầu tư:

Tổ chức, cá nhân có công vận động, xúc tiến thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào Khu kinh tế Nhơn Hội (trừ các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan và các khu chức năng khác xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu vực kinh doanh của mình) được thưởng theo các mức cụ thể như sau:
- Dự án có vốn đầu tư từ 1 triệu USD đến dưới 05 triệu USD: Thưởng 30 triệu đồng VN. 

 - Dự án có vốn đầu tư từ 5 triệu USD đến dưới 10 triệu USD: Thưởng 50 triệu đồng VN. 

- Dự án có vốn đầu tư từ 10 triệu USD đến dưới 20 triệu USD: Thưởng 100 triệu đồngVN. 

- Dự án có vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên: Thưởng 200 triệu đồngVN. 
Kinh phí khen thưởng nêu trên sẽ được chi trả 50% khi dự án hoàn thành các thủ  tục đầu tư theo quy định và bắt đầu khởi công xây dựng; chi trả đủ 100% khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. 

CHƯƠNG III
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẦU TƯ
Điều 12. Thực hiện cơ chế "một cửa, tại chỗ" đối với Khu kinh tế Nhơn Hội. Các nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội chỉ cần liên hệ trực tiếp với cơ quan đầu mối là Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời thủ tục hình thành và triển khai dự án đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

Quy trình cấp phép đầu tư và giải quyết thủ tục hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội được công bố công khai tại cơ quan đầu mối và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh. 
Các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu cần thiết và phối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan theo yêu cầu của cơ quan đầu mối hoặc của nhà đầu tư trong phạm vi không quá 03 ngày làm việc.
Nhà đầu tư được miễn mọi khoản chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, trừ các khoản lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.


                                                  CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời các nội dung công việc hành chính có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà các đầu tư sớm xúc tiến triển khai dự án.

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các công vụ liên quan thuộc phạm vi của Quy định này nếu bị phát hiện tham nhũng hoặc gây phiền hà cho các nhà đầu tư thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 14. Các chính sách ưu đãi không nêu trong Quy định này được áp  dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam, Quy chế 141 và các quy định khác có liên quan của UBND tỉnh Bình Định.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy định này và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có)./.

    TM- UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                    CHỦ TỊCH

   Vũ Hoàng Hà
   Vũ Hoàng Hà
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